
Mã sản phẩm DS-K2700

Số Lượng Cửa Tối đa 64 Bộ điều khiển truy cập phân tán, Max. 128 cửa

Thẻ: 200.000

Sự kiện: 600.000

Lịch Nghỉ Lễ 1024

Nhóm Kỳ Nghỉ 255

Kế Hoạch Tuần 255

Mẫu 255

Liên Kết Chữa Cháy 1 Giao diện phát hiện chữa cháy

Chức Năng Đặc Biệt Chống chuyển ngược trở lại, Xác thực nhiều lần, Khóa liên cửa nhiều 

cửa

Thời Gian Đáp Ứng ≤ 1 giây

Giao Tiếp Đường Lên Giao tiếp TCP / IP (Giao diện mạng kép) Giao tiếp RS-485 (Giao 

diện RS-485)

Giao Tiếp Đường Xuống Giao tiếp RS-485 (4 vòng RS-485) Giao tiếp TCP / IP (1 Giao diện 

mạng 10M / 100M)

Thông Lượng Báo Động 16

Đầu Ra Báo Động 8

Giao Diện USB 1 Giao diện USB để Nâng cấp thiết bị và Nhập / Xuất ngày

Nhiệt Độ Làm Việc -20 ° C đến + 70 ° C (-4 ° F đến 158 ° F)

Kết Cấu Treo tường với tủ tiêu chuẩn 19 in 3U

Mức Độ Bảo Vệ Chống Xâm Nhập Trong nhà: IP 54

Ắc Quy Được hỗ trợ

Cảnh Báo Ngắt Kết Nối Vùng Được hỗ trợ

Khu Vực Báo Động Ngắn Mạch Được hỗ trợ

Báo Động Chống Giả Mạo Được hỗ trợ

Dung lượng người dùng 100,000

Dung lượng vân tay 10,000

Dung lượng thẻ 200

Năng lực sự kiện 600,000

Công suất của liên kết 8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập

16 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 8 đầu đọc thẻ Wiegand;

8 đầu đọc thẻ RS-485 trên bộ điều khiển truy cập và 8 trên mô-đun 

truy cập (4 cho mỗi mô-đun);

4 đầu đọc thẻ Wiegand trên bộ điều khiển truy cập và 2 trên mô-đun 

truy cập

Thời gian nhận dạng vân tay <1 giây

Xác thực

Dung Lượng Thẻ / Sự Kiện

Dung lượng đầu đọc thẻ liên kết



DS-K2704X(P): 12 chỉ báo, 1 cho biết trạng thái nguồn, 1 cho trạng 

thái đang chạy, 1 cho trạng thái mạng có dây, 5 cho trạng thái RS-

485 và 4 cho trạng thái cửa.

DS-K2M002X: 6 đèn báo, 1 cho biết trạng thái nguồn, 1 cho trạng 

thái chạy, 2 cho trạng thái RS-485 và 2 cho trạng thái cửa.

Pin Sạc và xả

Nguồn cấp 100 VAC đến 240 VAC

Điện năng tiêu thụ ≤ 200 W

Nhiệt độ làm việc 10°C đến 55°C (14°F đến 131°F)

Độ ẩm làm việc 0% đến 90% (Không ngưng tụ)

Cài đặt Gắn tường

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung phồn thể, tiếng Indonesia, tiếng 

Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha (Châu Âu), tiếng Tây Ban Nha 

(Nam Mỹ), tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng 

Ukraina, tiếng Bồ Đào Nha (Châu Âu), tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), 

tiếng Serbia, tiếng Croatia, tiếng Bungari, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, 

Tiếng Romania

Cấu hình qua trình duyệt Web Hỗ trợ

Xác thực đa yếu tố Hỗ trợ

Người đầu tiên vào Hỗ trợ

Chống trả lại Hỗ trợ 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ)

Khóa liên động nhiều cửa Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)

Chỉ số

Chức năng


